
CÔNG TY TNHH THIỆP ĐỨC QUYỀN 
Địa chỉ: 34-36-38-40 Đường 3122 Phạm Thế Hiển,F 7, Q8 , TP.HCM

Điện thoại:Số điện thoại: (028) 66862598 - (028) 66862599, Zalo:090 2344 718

Email: ducquyencards@gmail.com              Website: www.ducquyencards.com 

Mã Lì xì Hình Ảnh Loại Giấy/K.Thuật SX… Giá (từ 300-499 cái) Ghi chú khác

DQ-LXKTS-

25A

* Giấy Fo 150g

* In CMYK

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 1,440đ/cái

(+ VAT =  1,555đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

DQ-LXKTS-

25B

* Giấy Kem NK 210g 

* In CMYK

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 1,490đ/cái

(+ VAT =  1,609đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

DQ-LXKTS-

25C

* Giấy Kem NK 210g + Cán gân Nhật

* In CMYK

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 1,590đ/cái

(+ VAT =  1,717đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

DQ-LXKTS-

25D

* Giấy Kem NK 210g + cán màng bóng

* In CMYK

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 2,030đ/cái

(+ VAT =  2,192đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

DQ-LXKTS-

25E

* Giấy Kem NK 210g + cán màng mờ

* In CMYK

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 2,030đ/cái

(+ VAT =  2,192đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

DQ-LXKTS-

25F

* Giấy Kem NK 210g + cán màng 

Nhung

* In CMYK

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 2,570đ/cái

(+ VAT =  2,777đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

DQ-LXKTS-

25G

* Giấy Kem NK 210g + cán màng Kim 

tuyến cát

* In CMYK

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 2,840đ/cái

(+ VAT =  3,067đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

DQ-LXKTS-

25H

* Giấy trắng ánh kim thơm 2MB 220g

* In CMYK

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 1,580đ/cái

(+ VAT =  1,706đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

DQ-LXKTS-

25K

* Giấy trắng ánh kim thơm 2MB 220g

        + cán màng Kim tuyến cát

* In CMYK

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 2,920đ/cái

(+ VAT =  3,154đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

DQ-LXKTS-

25M

* Giấy Kim loại Bạc 220g + cán màng 

bóng

* In CMYK

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 2,320đ/cái

(+ VAT =  2,506đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

DQ-LXKTS-

25N

* Giấy Kim loại Bạc 220g + cán màng 

Mờ

* In CMYK

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 2,320đ/cái

(+ VAT =  2,506đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

Kính gởi: Quý Khách Hàng Nhà In (đại lý)                                                      (Cập nhật T.1 - 2026)    

BẢNG GIÁ BAO LÌ XÌ 2025-2026-  IN KỸ THUẬT SỐ



Mã Lì xì Hình Ảnh Loại Giấy/K.Thuật SX… Giá (từ 300-499 cái) Ghi chú khác

DQ-LXKTS-

25P

* Giấy Kim loại Bạc 220g + cán màng 

Kim tuyến cát

* In CMYK

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 3,130đ/cái

(+ VAT =  3,380đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

DQ-LXKTS-

25R

* Giấy ĐỎ NHŨ THÁI 180gsm

* Ép kim  mặt trước

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 1,500đ/cái + phí làm khuôn 

EK mới 270,000đ.

(+ VAT =  1,620đ/ cái+ phí 291,600đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

DQ-LXKTS-

25S

* Giấy ĐỎ NHUNG mịn mới 200gsm

* Ép kim  mặt trước

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 1,360đ/cái + phí làm khuôn 

EK mới 270,000đ.

(+ VAT =  1,469đ/ cái+ phí 291,600đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

DQ-LXKTS-

25T

* Giấy ĐỎ NHUNG mịn mới 200gsm

* In mực  đặc biệt 1 mặt

( CMYK + Gold có lót trắng)

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 1,900đ/cái

(+ VAT =  2,052đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

DQ-LXKTS-

25V

* Giấy Kim Tuyến Đỏ đô 220g

* Ép kim  mặt trước

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 1,880đ/cái + phí làm khuôn 

EK mới 270,000đ.

(+ VAT =  2,030đ/ cái+ phí 291,600đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

DQ-LXKTS-

25W

* Giấy MT đỏ trơn 150g (T-185) + cán 

vân Nhật

* Ép kim  mặt trước

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 1,970đ/cái + phí làm khuôn 

EK mới 270,000đ.

(+ VAT =  2,128đ/ cái+ phí 291,600đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

DQ-LXKTS-

25X

* Giấy Nhung Cao Cấp Đỏ 250g (N-525)

* Ép kim  mặt trước

* Bế + dán, khổ TP 9x17cm

Giá 2,290đ/cái + phí làm khuôn 

EK mới 270,000đ.

(+ VAT =  2,473đ/ cái+ phí 291,600đ)

(áp dụng sl từ 300 tới 499)

• Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng. Trân trọng kính chào

Bộ mẫu Tham Khảo:  Bộ mẫu bao lì xì in KTS gồm 18 mẫu  : 30,000đ (+ VAT =  32,400đ)

Giá và phí áp dụng: 

=> Lập phiếu tính tiền sẽ tính đơn giá hoặc phí chưa VAT, Luôn cộng thêm VAT phía dưới phiếu tính tiền. 

=> Các loại phí như phí làm khuôn, phí lên khuôn, phụ phí giao hàng đã thông báo ...cũng sẽ hiểu là giá trước VAT nên sẽ được cộng thêm VAT khi lập 

phiếu giao hàng. Khi xuất hóa đơn khách hàng có thể yêu cầu chia các khoản phí này vào giá thành sản phẩm. 

=> Khách hàng có thể lựa chọn nhận hóa đơn qua email hoặc zalo.

* Bao thư dán sẵn 

(không dán giảm 100đ)

( Nếu phần ép kim to hay 

nhỏ hơn mẫu giá khuôn 

và công ép có thể tăng 

hoặc giảm một chút ).

* Bao thư dán sẵn 

(không dán giảm 100đ)

( Nếu phần ép kim to hay 

nhỏ hơn mẫu giá khuôn 

và công ép có thể tăng 

hoặc giảm một chút ).

Quy cách: 

* Tiêu chuẩn đóng gói theo bảng giá là xấp 100. Nếu khách hàng yêu cầu đóng gói nilon loại có nắp keo xấp 5 hoặc 10 cái, giá + 100đ/ cái).

* Giá bao lì xì dựa vào loại giấy và kỹ thuật sử dụng, do vậy khách hàng có thể chọn mẫu này nhưng  yêu cầu loại giấy và kỹ thuật của mẫu khác. Khách 

hàng cũng có thể chỉnh sửa file mẫu chúng tôi cung cấp hoặc thiết kế mới hoàn toàn dựa vào khuôn chúng tôi đã cung cấp. Tuy nhiên nếu khách hàng 

dùng mẫu của chúng tôi và chỉnh sửa đặc biệt là màu nền thì cần ghi chú trong file để NV in được biết để không căn màu theo sản phẩm gốc nữa.

Quy định giá: Giá áp dụng cho SL từ 300 bao lì xì tới 499 bao.

* Số lượng dưới 100 => cộng phí 100,000đ/lô hàng

* Số lượng  từ 100 tới 299 => cộng phí 70,000đ/lô hàng.

* Số lượng từ 500 tới 999 giảm 100đ.

* Số lượng từ 1,000 tới 1,999 giảm 150đ.

* Số lượng từ 2,000 tới 4,999 giảm 200đ.

* Số lượng từ 5,000 tới 9,999 giảm 250đ.

* Số lượng từ 10,000 trở lên giảm 300đ.

* Trường hợp bao lì xì có hai mẫu (cùng cỡ) trở lên thì được gộp thành 1 số lượng nhưng + phí nhiều nội dung: 20,000đ cho mỗi mẫu tăng thêm. ( Nếu 

các mẫu đều nhiều hơn 300 thì không + phí này).


